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DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành đơn giá xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ  quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015  về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 về hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.


Thông tư số 14/2020/TT-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường. 
 
Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;


Căn cứ các Thông tư của Bộ Nội vụ: số 05/2003/TT-BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức và viên chức; số 06/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005  hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức và viên chức; số 07/2005/TT- BNV ngày 05/01/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức và viên chức;


 Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 09/5/2023 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện;

Căn cứ Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của Hội dồng nhân dân Thành phố quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số                   
  /TTr-SNNMT-TTCNTT&CĐS ngày       /  /2026. 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này đơn giá xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:
1. Đơn giá Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội bao gồm 02 phần như sau:
Phần I. Xây dựng cơ sở dữ liệu:

- Rà soát, phân tích nội dung thông tin dữ liệu.

- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu.

- Tạo lập dữ liệu cho danh mục dữ liệu.

- Tạo lập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu.

- Biên tập dữ liệu.

- Kiểm tra sản phẩm.

- Phục vụ nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.
Phần II. Vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu:

- Kiểm tra, giám sát.

- Ghi nhận sự cố

- Phân tích sự cố

- Khắc phục sự cố

- Báo cáo thống kê nhật ký

- Sao lưu, phục hồi hệ thống.

- Cài đặt bản vá lỗi.

- Hỗ trợ người dùng.
2. Các đơn giá Xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tại khoản 1 Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển.
3. Trường hợp có sự thay đổi do Nhà nước ban hành chính sách chế độ tiền lương, định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc giá cả vật tư, vật liệu trên thị trường biến động ảnh hưởng tới bộ đơn giá tăng hoặc giảm trên 10% thì đơn giá được tính toán điều chỉnh lại cho phù hợp.


Điều 2. Trách nhiệm thực hiện: 


1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện đơn giá; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 


2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các Sở, Ban, ngành, và các đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để xem xét, giải quyết.

3. Đối với các công việc đã tổ chức đấu thầu và trao kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện trước ngày có hiệu lực của Quyết định này: Được phép áp dụng đơn giá chào thầu để thanh, quyết toán.


 4. Đối với các nhiệm vụ thực hiện theo hình thức đặt hàng, giao dự toán theo hình thức tự thực hiện theo quy định và các nhiệm vụ chưa tổ chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Phải trình phê duyệt điều chỉnh dự toán hoặc phê duyệt giá dự toán gói thầu theo đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này, thực hiện các thủ tục khác liên quan, đảm bảo đơn giá thanh, quyết toán không cao hơn đơn giá quy định của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- VP UBND TP;

- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;

- Trung tâm tin học - Công báo;
- Lưu VT.
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